A. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐÈN CHỚP TUẦN TỰ VÀ ĐÈN BÁO THỀM:
1. Tổng quát :
· [bookmark: _Hlk203660097]Tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không TCCS 04:2009/CHK.
· [bookmark: _Hlk203660016]Quyết định số 1006/QĐ-CHK ngày 12/05/2023 về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay.
· Quyết định số 836/QĐ-CHK ngày 12/04/2024 của Cục hàng không Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (annex 14, volume I) về thiết kế, khai thác sân bay
· ANNEX 14 - Volume I, Doc 9157, Aerodrome Design Manual part 4-5-6
· [bookmark: _Hlk203659959]ANNEX 14 - Volume I. Aerodrome Design and Operations (Phụ lục số 14 -Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO. Quyển 1: Thiết kế và khai thác sân bay);
· Aerodrome Design Manual - Part 1: Runways- ICAO (Huớng dẫn thiết kế sân bay - ICAO. Phần 1: Đường cất hạ cánh);
· Aerodrome Design Manual - Part 2: Taxiways, Aprons and Holding bays – ICAO (Hưóng dẫn thiết kế sân bay - ICAO. Phần 2: Đường lăn, sân đỗ);
· Aerodrome Design Manual - Part 4: Visual Aids - ICAO (Hướng dẫn thiết kế sân bay - ICAO. Phần 4: Hỗ trợ dẫn đường bằng mắt);
2. Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, thiết bị:
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Đạt/Không đạt

	
	Yêu cầu chung hàng hóa
	- Hàng hóa: Mới chính hãng 100 %, chưa qua sử dụng. 
- Năm sản xuất: từ năm 2024 trở đi.
- Xuất xứ hàng hóa: Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
- Hàng hóa đảm bảo cập nhật các công nghệ mới hiện tại.
- Tiêu chuẩn sản xuất hàng hóa: Theo tiêu chuẩn Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
[bookmark: _Hlk192541365]- Có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) do phòng thương mại nước xuất khẩu cấp hoặc nước sản xuất cấp; Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) do nhà sản xuất cấp trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài (bản sao công chứng) kèm theo Packing List hàng hoá và các giấy tờ chứng minh liên quan khác.
- Có giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hóa cung cấp trong trường hợp hàng hóa được sản xuất và phân phối trong nước (bản gốc).
- Thiết bị đèn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn ICAO, có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.
- Cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt và bản vẽ của nhà sản xuất, các tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình bảo dưỡng kỹ thuật, chuẩn đoán và xử lý hỏng hóc.
- Thiết bị tương thích kết nối và làm việc được với hệ thống điều khiển hiện hữu.
	

	01
	Phân hệ đèn chớp tuần tự đầu 09:
Bộ đèn chớp tuần tự lắp nổi công nghệ LED, chớp ánh sáng màu trắng (White), đơn hướng.

	· Đáp ứng tiêu chuẩn ICAO Annex 14 – Vol. 1
· Bộ đèn chớp tuần tự lắp nổi công nghệ LED, chớp ánh sáng màu trắng (White), đơn hướng.
· Tần số chớp: 1 hoặc 2 Hz
· Công suất tiêu thụ của tủ cấp nguồn và đèn ≤ 52 W.
· Tuổi thọ LED: Trung bình 60.000 giờ ở cường độ tối đa; 100.000 giờ ở điều kiện hoạt động bình thường.
· Tiêu chuẩn độ sáng:  Tuân thủ tiêu chuẩn ICAO
· Ánh sáng được phát trực tiếp từ đèn LED nà không cần sử dụng bộ lọc mầu
· Nhiệt độ hoạt động: -55°C to +55°C
· Cấp bảo vệ: IP ≥ 67.
· Cho phép giám sát trạng thái hoạt động theo từng đèn riêng lẻ
· Bộ đèn có thể điều chỉnh cường độ sáng theo 3 mức sáng: Cao, trung bình và thấp.
· Bộ đèn bao gồm:
+ Thân đèn
+ Thấu kính trong
+ Bo mạch điện tử
+ Bo mạch LED
       + Tủ cấp nguồn 
       + Bộ đèn phù hợp lắp đặt trên ống nhôm đường kính 60mm
Bộ phụ kiện lắp đặt.
	

	02
	Phân hệ đèn chớp đầu 27:
Bộ đèn chớp báo thềm lắp nổi công nghệ LED, chớp ánh sáng màu trắng (White), đơn hướng.
	· Đáp ứng tiêu chuẩn ICAO Annex 14 – Vol. 1
· Tần số chớp: 1 hoặc 2 Hz
· Công suất tiêu thụ của tủ cấp nguồn và đèn ≤ 52 W.
· Nhiệt độ hoạt động: -55°C to +55°C
· Tuổi thọ LED: Trung bình 60.000 giờ ở cường độ tối đa; 100.000 giờ ở điều kiện hoạt động bình thường.
· Tiêu chuẩn độ sáng:  Tuân thủ tiêu chuẩn ICAO
· Ánh sáng được phát trực tiếp từ đèn LED nà không cần sử dụng bộ lọc mầu.
· Cấp bảo vệ: IP ≥ 67.
· Cho phép giám sát trạng thái hoạt động theo từng đèn riêng lẻ.
· Bộ đèn có thể điều chỉnh cường độ sáng theo 3 mức sáng: Cao, trung bình và thấp.
· Bộ đèn bao gồm:
· + Thân đèn
· + Thấu kính trong
· + Bo mạch điện tử
· + Bo mạch LED
· + Tủ cấp nguồn 
· + Bộ đèn phù hợp lắp đặt trên ống nhôm đường kính 60mm
·  Bộ phụ kiện lắp đặt.
	

	03
	Tủ điều khiển đèn chớp điều khiển đèn chớp tuần tự và chớp báo thềm (Tủ điều khiển trung tâm).
	· Điều khiển đèn chớp theo 3 mức sáng, tần số chớp: 1-2 Hz, đồng bộ tần số và giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống theo từng đèn.
· Tủ điều khiển bao gồm một màn hình chạm.
· Tủ điều khiển và giám sát trung tâm cho phép giám sát trạng thái toàn bộ hệ thống, giám sát trạng thái từng đèn riêng lẻ và thay đổi tham số cài đặt trực tiếp trên màn hình cảm ứng trang bị sẵn tại tủ.
· Nguồn cấp: 230Vac 1 Phase 50Hz hoặc 400Vac 3phase 50Hz
· Công suất tiêu thụ: ≤ 25W
· Tủ điều khiển được tích hợp mạch chống quá áp
· Cho phép điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống đèn từ tủ điều khiển trung tâm đến các tủ đèn chớp được thực hiện trực tiếp trên đường cấp nguồn không cần sử dụng cáp cấp điều khiển riêng biệt.
· Kết nối điều khiển và giám sát từ xa với hệ thống ALCMS thông qua cổng Ehternet RJ45 - Modbus TCP hoặc Multiwire
· Nhiệt độ môi trường làm việc: 0 độ C tới 55 độ C
Cấp bảo vệ: IP ≥ 43
	


B. YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ PHỤ LẮP ĐẶT
1. Tổng quát: Đáp ứng tiêu chuẩn : FAA AC 150/5345 ; ICAO Annex 14; IEC 60502-1, TCVN 5935.
2. Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, thiết bị:
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Đạt/Không đạt

	01
	Yêu cầu chung hàng hóa
	- Hàng mới chính hãng 100%, chưa qua sử dụng.
- Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở đi.
- Có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) do phòng thương mại nước xuất khẩu cấp hoặc nước sản xuất cấp, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cấp (CQ) trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. (Bản sao chứng thực, kèm packing list hàng hóa và các giấy tờ chứng minh khác)
- Xuất xứ hàng hóa: Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng.
- Cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt và bản vẽ của nhà sản xuất, các tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình bảo dưỡng kỹ thuật, chuẩn đoán và xử lý hỏng hóc.
	

	02
	Cáp thứ cấp, Cáp hạ thế nói chung
	Tất cả các cáp nguồn của mạch song song, cũng như tất cả các cáp điều khiển được sử dụng trong Công trình phải được sản xuất và thử nghiệm theo các Tiêu chuẩn sau:
· Tiêu chuẩn IEC 60502-1, TCVN 5935
· Tất cả các loại cáp nguồn, trừ trường hợp có quy định khác, phải là cáp được cách điện bằng polyetylen và cáp có vỏ bọc polyvinyl-clorua được liên kết chéo.
· Lõi dẫn điện bằng đồng
· Cách điện: XLPE/PVC, PVC/PVC, PVC

	



C. Biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Công tác chuẩn bị khởi công
	Có thuyết minh trình bày phương án chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân lực thi công chuẩn bị khởi công công trình.
	Đạt

	
	
	Không có thuyết minh trình bày phương án chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân lực thi công chuẩn bị khởi công công trình.
	Không đạt

	2
	Các công tác thi công chính:
	

	2.1
	Công tác lập kế hoạch chi tiết cho quá trình thực hiện tháo dỡ và lắp đặt các thiết bị của gói thầu phù hợp với tiến độ chung của công trình
	Có bản vẽ mặt bằng thi công, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu thi tháo dỡ và thày thế đèn chớp.
	Đạt

	
	
	Không có bản vẽ mặt bằng thi công, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu thi công sửa chữa cống cáp.
	Không đạt

	2.2
	Công tác thi công tháo dỡ đèn chớp hiện hữu lắp nổi (bao gồm tháo tủ điều khiển, dây cáp hiện hữu) và lắp đặt mới đèn LED, tủ điều khiển kết nối hoàn thiện.
	Có bản vẽ mặt bằng thi công, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu công tác thi công tháo dỡ đèn chớp (bao gồm tháo tủ điều khiển, dây cáp hiện hữu) và lắp đặt mới đèn LED, tủ điều khiển kết nối hoàn thiện.
	Đạt

	
	
	Không có bản vẽ mặt bằng thi công, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu công tác thi công tháo dỡ đèn đường lăn lắp đặt nổi (bao gồm tháo biến áp cách ly, nắp thùng chứa biến áp cách ly) và lắp đặt đèn LED
	Không đạt

	
	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết thuộc mục 2.1 và 2.2 được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	3. Tổ chức tổng mặt bằng thi công:

	3.1
	Thuyết minh và bản vẽ chi tiết tổ chức tổng mặt bằng thi công để thực hiện gói thầu
	Có thuyết minh và bản vẽ chi tiết tổ chức tổng mặt bằng thi công để thực hiện gói thầu. Bản vẽ tổng mặt bằng thi công thể hiện rõ: vị trí các công trình phụ trợ, bãi tập kết vật liệu máy móc-thiết bị, hướng thi công, rào chắn ….
	Đạt

	
	
	Không có thuyết minh và bản vẽ chi tiết tổ chức tổng mặt bằng thi công để thực hiện gói thầu. Bản vẽ tổng mặt bằng thi công không thể hiện rõ: vị trí các công trình phụ trợ, bãi tập kết vật liệu máy móc-thiết bị, hướng thi công, rào chắn …. 
	Không đạt

	
	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1 được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt

	4. Hệ thống tổ chức thi công:

	4.1
	Hệ thống tổ chức thi công
	Có sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động … các tổ đội thi công.
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động … các tổ đội thi công.
	Không đạt

	
	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 4.1 được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


D. Tiến độ thi công:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Thời gian hoàn thành công trình.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày.
	Đạt

	
	
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 120 ngày.
	Không đạt

	2
	Bảng tiến độ thi công công trình
	[bookmark: _GoBack]Có bảng tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết đảm bảo phù hợp, khả thi với trình tự thi công 
	Đạt

	
	
	Không có bảng tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết và không đảm bảo tính phù hợp, khả thi với trình tự thi công 
	Không đạt

	3
	Biểu đồ huy động đảm bảo tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị, vật tư, vật liệu chính và tiến độ thi công
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu chính đảm bảo đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a, b phù hợp với tiến độ thi công chi tiết.
	Đạt

	
	
	Không có biểu đồ huy động máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư-vật liệu chính đảm bảo đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a, b phù hợp với tiến độ thi công chi tiết.
	
Không đạt

	
	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1;2;3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


E. Biện pháp đảm bảo chất lượng:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Sơ đồ quản lý chất lượng
	Có sơ đồ quản lý chất lượng.
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ quản lý chất lượng
	Không đạt

	2
	Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công:
(Có biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công, đánh giá chất lượng sau khi thi công, nêu các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để thi công và nghiệm thu các hạng mục công trình)
	Có công tác quản lý chất lượng cho từng công tác thi công: kéo rải cáp sơ cấp, thứ cấp, lắp đặt đèn hiệu và thùng đèn, biến áp cách ly.
	Đạt

	
	
	Không có công tác quản lý chất lượng cho từng công tác thi công: kéo rải cáp sơ cấp, thứ cấp, lắp đặt đèn hiệu và thùng đèn, biến áp cách ly
	Không đạt

	3
	Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	+ Có lập bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu.
+ Có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng, bảo quản vật tư, vật liệu và thiết bị. 
+ Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
	Đạt

	
	
	+ Không có lập bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu.
+ Không có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng, bảo quản vật tư, vật liệu và thiết bị. 
+ Không có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
	Không đạt

	
	Kết luận
	[bookmark: _Hlk73106511]Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 1;2;3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


F. Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh, an toàn lao động:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn lao động.
	+ Có thuyết minh trình bày phương án tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
+ Có thuyết minh trình bày phương án công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông ra vào công trường phù hợp với các quy định an ninh, an toàn tại Cảng hàng không, sân bay.
+ Có thuyết minh trình bày phương án công tác đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự thiết bị phù hợp với các quy định an ninh, an toàn tại Cảng hàng không, sân bay.
+ Có thuyết minh trình bày phương án công tác đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh công trường phù hợp với các quy định an ninh, an toàn tại Cảng hàng không, sân bay.
	Đạt

	
	
	+ Không có thuyết minh trình bày phương án tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
+ Không có thuyết minh trình bày phương án công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông ra vào công trường; hoặc thuyết minh không phù hợp với các quy định an ninh, an toàn tại Cảng hàng không, sân bay.
+ Không có thuyết minh trình bày phương án công tác đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự thiết bị; hoặc thuyết minh  không phù hợp với các quy định an ninh, an toàn tại Cảng hàng không, sân bay.
+ Không có thuyết minh trình bày phương án công tác đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh công trường; hoặc thuyết minh không phù hợp với các quy định an ninh, an toàn tại Cảng hàng không, sân bay.
	Không đạt

	2
	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
	Có thuyết minh trình bày biện pháp phòng cháy, chữa cháy: Quy định, quy phạm tiêu chuẩn áp dụng, các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ, Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.
	Đạt

	
	
	Không có thuyết minh trình bày biện pháp phòng cháy, chữa cháy: Quy định, quy phạm tiêu chuẩn áp dụng, các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ, Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.
	Không đạt

	3
	Vệ sinh môi trường.
	Có thuyết minh trình bày các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: tiếng ồn; bụi và khói; kiểm soát rác thải, vệ sinh…
	Đạt

	
	
	Không có thuyết minh trình bày các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: tiếng ồn; bụi và khói; kiểm soát rác thải, vệ sinh…
	Không đạt

	
	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1;2;3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


G. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	Thời gian bảo hành
	Đề xuất thời gian bảo hành đối với công trình là tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
	Đạt

	
	
	Đề xuất thời gian bảo hành đối với công trình dưới 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
	Không đạt


K. Thông tin kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Uy tín của nhà thầu 
	Nhà thầu không vi phạm các trường hợp sau:
+ Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có).
+ Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ các trường hợp quy định của tại Khoản 8, Điều 43, Nghị định số  24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024.
+ Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng.
	Đạt

	
	
	Nhà thầu vi phạm các trường hợp sau:
+ Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có).
+ Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ các trường hợp quy định của tại Khoản 8, Điều 43, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024.
+ Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng.
	Không đạt

	
	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 1 được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

